
	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Phụ lục II

DANH MỤC CÁC DI TÍCH - DANH THẮNG

ỦY QUYỀN CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh)


A. CÁC ĐƠN VỊ ĐÓNG CHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
I. Vườn Quốc gia Cát Tiên (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	STT
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm

di tích
	Cấp xếp hạng

                Loại hình di tích

	   1
	Di tích danh lam thắng cảnh Vườn Quốc gia Cát Tiên
	1419/QĐ-TTg
	29/9/2012
	Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng
	- Thủ tướng Chính phủ xếp hạng 
- Danh lam thắng cảnh


II. Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam)
	STT
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm

di tích
	Cấp xếp hạng

                 Loại hình di tích

	1
	Vườn Cao su đầu tiên, 

Sân điểm đồn điền cao su Dầu Giây
	2084/QĐ-UBND
	24/7/2009
	Xã Bàu Hàm 2,
huyện Thống Nhất
	  - UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng
  - Di tích lịch sử


     III.  Sư đoàn 302 (Quân khu 7)

	STT
	Tên di tích
	Số Quyết định
	Thời gian
	Địa điểm

di tích
	Cấp xếp hạng

               Loại hình di tích

	1
	Địa điểm thành lập Đoàn 125 - Tiền thân của lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia
	4317/QĐ-

BVHTTDL
	29/12/2011
	Xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng

- Di tích lịch sử


B. CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  THUỘC TỈNH 

I. Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Bửu Long

	STT
	Tên di tích
	Số Quyết định
	Thời gian
	Địa điểm 

di tích
	Cấp xếp hạng

               Loại hình di tích

	1
	Danh thắng Bửu Long (nằm trong di tích Danh thắng Bửu Long và Chùa Bửu Phong)
	- Số 208/VH-QĐ

- Số 1535/QĐ BVHTTDL (QĐ sửa đổi Điều 1 QĐ số 208
	13/3/1990

25/4/2013
	Phường  Bửu Long, thành phố Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa xếp hạng

- Di tích thắng cảnh

	2
	Văn miếu Trấn Biên
	2894/QĐ-BVHTTDL
	18/8/2016
	Khu phố 5, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.
	- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng

- Di tích lịch sử


II. Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai

	STT
	Tên di tích
	Số Quyết định
	Thời gian
	Địa điểm 

di tích
	Cấp xếp hạng

                Loại hình di tích

	1
	Căn cứ Trung ương  Cục miền Nam (1961- 1962)
	02/2001

QĐ-BVHTT
	19/01/2001
	Xã Phú Lý,

Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng

- Di tích lịch sử văn hóa

	2
	Căn cứ Khu ủy miền Đông (Chiến khu Đ)
	3744QĐ/

BVHTT
	29/11/1997
	Xã Hiếu Liêm,

huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng

- Di tích lịch sử văn hóa

	3
	Địa đạo Suối Linh
	61/1999

QĐ/BVHTT
	13/9/1999
	Xã Hiếu Liêm,

huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng

- Di tích lịch sử văn hóa


C. CÁC BAN QUẢN LÝ/ BAN QUÝ TẾ CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG, BAN TRỊ SỰ CƠ SỞ TÔN GIÁO  
I. Địa bàn thành phố Biên Hòa

	STT
	Tên di tích
	Số Quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Cấp xếp hạng

                   Loại hình di tích

	1
	Đền thờ, mộ Nguyễn Hữu Cảnh
	457-QĐ
	25/3/1991
	Xã Hiệp Hòa,

TP Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xếp hạng

- Di tích lịch sử

	2
	Đền thờ Nguyễn Tri Phương
	97/QĐ
	21/01/1992
	Phường Bửu Hòa,

TP. Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao xếp hạng

- Di tích lịch sử văn hóa

	3
	Mộ, Đền thờ Đoàn Văn Cự và 16 nghĩa binh Thiên Địa Hội
	722QĐ/BVHTT
	25/4/1998
	Phường Long Bình, phường  Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng
- Di tích lịch sử văn hóa

	4
	Chùa Long Thiền
	1057-QĐ
	14/6/1991
	Phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xếp hạng

- Di tích lịch sử

	5
	Chùa Bửu Phong (nằm trong di tích Danh thắng Bửu Long và Chùa Bửu Phong)
	- Số 208/VH-QĐ
- Số 1535/QĐ BVHTTDL (QĐ sửa đổi điều 1 QĐ số 208
	13/3/1990

25/4/2013
	Phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa xếp hạng

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng

- Di tích thắng cảnh

	6
	Chùa Đại Giác
	993-QĐ
	28/9/1990
	Xã Hiệp Hòa,

TP Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xếp hạng

- Di tích lịch sử và nghệ thuật

	7
	Chùa Ông
	04/2001/QĐ-BVHTT
	19/01/2001
	Xã Hiệp Hòa,

TP. Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng
- Di tích lịch sử văn hóa

	8
	Đình Tân Lân
	457-QĐ
	25/3/1991
	Phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa,

Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xếp hạng

- Di tích lịch sử và nghệ thuật

	9
	Đình An Hòa
	100/VH-QĐ
	21/01/1989
	Xã  An Hòa,       TP. Biên Hòa,     tỉnh Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa xếp hạng

- Di tích kiến trúc nghệ thuật


	10
	Miếu Tổ Sư (Chùa Bà Thiên Hậu)
	981/QĐ-UBND
	28/3/2008
	Khu phố 5, Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	- UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng
- Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật

	11
	Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương
	3704/QĐ-UBND
	23/11/2015
	Khu phố 3, Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	- UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng

- Di tích lịch sử

	12
	Bửu Hưng Tự (Chùa Cô hồn)
	62/QĐ.UBT
	16/02/1979
	Phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai
	- UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng

- Di tích cách mạng

	13
	Đình Bình Quan
	6527/QĐ.

CTUBT
	21/12/2004
	Xã Hiệp Hòa,      TP Biên Hòa,   Đồng Nai
	- UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng
- Di tích lịch sử


II. Địa bàn thị xã Long khánh

	STT
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Cấp xếp hạng

Loại hình di tích

	1
	Đình Xuân Lộc - Chùa Xuân Hòa


	982/QĐ-UBND
	28/3/2008
	Phường Xuân An,

TX Long Khánh, Đồng  Nai
	 - UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng

 - Di tích lịch sử


III. Địa bàn huyện Thống Nhất

	STT
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Cấp xếp hạng

Loại hình di tích

	1
	Đình Hưng Lộc


	4070/QĐ-UBND
	02/12/2008
	Xã Hưng Lộc,

huyện Thống Nhất
	 - UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng

 - Di tích lịch sử

	2
	Đình Dầu Giây


	3969/QĐ-UBND
	04/12/2013
	Xã Bàu Hàm 2

Huyện Thống Nhất
	 - UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng

 - Di tích lịch sử


IV. Địa bàn huyện Long Thành

	STT
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Cấp xếp hạng

Loại hình di tích

	1
	Mộ Nguyễn Đức Ứng và 27 nghĩa binh chống Pháp
	2754/QĐ/BT
	15/10/1994
	Xã Long Phước,

huyện Long Thành, Đồng Nai
	- Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng
- Di tích lịch sử văn hóa
   

	2
	Đình Phước Lộc
	2368/QĐ-UBND
	30/7/2007
	Khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai.
	- UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng

- Di tích kiến trúc nghệ thuật                 

	3
	Đền thờ Trần Hưng Đạo
	3640/QĐ-UBND
	29/12/2010
	Ấp 4, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai
	- UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng

- Di tích lịch sử


V. Địa bàn huyện Nhơn Trạch
	STT
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Cấp xếp hạng

Loại hình di tích

	1
	Đình Phước Thiền
	3607/QĐ -

UBND
	07/12/2009
	Xã Phước Thiền,

huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	- UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng

- Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật

	2
	Đình Phú Mỹ
	3525/QĐCT -

UBND
	10/10/2005
	Xã Phú Hội,

huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
	- UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng
- Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật


VI. Địa bàn huyện Vĩnh Cửu

	STT
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Cấp xếp hạng

Loại hình di tích

	1
	 Đình Long Chiến
	1783/ QĐ.

UBND
	15/7/2011
	Ấp 2, xã Bình Lợi, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	- UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng

- Di tích lịch sử

	2
	 Đình Phú Trạch
	3698/QĐ.

UBND
	26/12/2011
	Ấp 2, xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	- UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng

- Di tích lịch sử

	3
	 Đình Cẩm Vinh
	3968/QĐ-

UBND
	04/12/2013
	Ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
	- UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng

- Di tích lịch sử


VII. Địa bàn huyện Tân Phú

	STT
	Tên di tích
	Số quyết định
	Thời gian
	Địa điểm di tích
	Cấp xếp hạng

Loại hình di tích

	1
	Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương 
	985/QĐ-UBND
	30/3/2017
	Xã Phú Sơn, Tân Phú, Đồng Nai
	- UBND tỉnh Đồng Nai xếp hạng

- Di tích lịch sử


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hòa Hiệp
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